
DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG  

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 12 

1. STT PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ KHÓA 
TU 

TRAI 
TĂNG 

TỔNG 
CỘNG 

GHI CHÚ 

2.  Tiệc chay gây quỹ ủng hộ 
khóa tu học kỳ 22 (tổ chức 
tại TV Quảng Đức) 

$25,000  $25,000 Tu Viện Quảng Đức 
(Thầy Trưởng Ban nhận) 

3.  Cụ Bà Tâm Thái $100  $100 -nt- 

4.  Nguyên Thanh (Thủy) $250  $250 -nt- 

5.  Nguyên Thanh (Hà) $250  $250 -nt- 

6.  Nguyên Nhật Định $200  $200 -nt- 

7.  Mạnh Thiều $100  $100 -nt- 

8.  Nguyên Kim Ngọc  $1000  $1000 -nt- 

9.  Nguyên Quảng Ngọc $1000  $1000 -nt- 

10.  Christina Hà + Alysa Hà $50  $50 -nt- 

11.  Jason Nguyễn + Jaden 
Nguyên  

$50  $50 -nt- 

12.  Mai Diệu Hoàng $500  $500 -nt- 

13.  Phòng số 6 – Tu viện Quảng 
Đức  

$1050  $1050 -nt- 

14.  Tâm Huệ  $200  $200 -nt- 

15.  Nguyên Như  $300  $300 -nt- 

16.  Quảng Hạnh $200  $200 -nt- 

17.  Quảng Huệ Tịnh (Quảng 
Đức) 

$200  $200 -nt- 

18.  GĐ Quảng Đại Tâm + Quảng 
Diệu Hương + Quảng Đại 
Thành (Quảng Đức) 

$500  $500 -nt- 

19.  Diệu Đắc $200  $200 -nt- 

20.  Nguyễn Thị Oanh (PD 
Nguyên Nhật Mỹ) Tu Viện 
Quảng Đức 

$200  $200 -nt- 

21.  Bùi Thị Kim Loan (Giác Liên 
Thanh)  

$200  $200 -nt- 

22.  Nguyễn Thị Mai Lộc (Quảng 
Xuân) 

$100  $100 -nt- 

23.  Nguyễn Ngọc Yến (Thanh 
Phi) 

$100  $100 -nt- 

24.  Nguyễn Thị Mộng Nguyệt 
(Viên Thường)  

$100  $100 -nt- 

25.  Nguyễn Nguyệt Liên (Long 
Tuyền) 

$100  $100 -nt- 

26.  Phạm Thị Loan (Liên Huệ) $100  $100 -nt- 

27.  Trần Thị Mận (Tâm Mỹ - 
Quảng An)  

$200  $200 -nt- 

28.  Nhất Luân  $200 $300 $500  -nt- 

29.  Tâm Từ $200  $200 -nt- 



30.  Diệu Tuyết $400  $400 -nt- 

31.  Nguyên Quảng Kim $100  $100 -nt- 

32.  Diệu Tâm $200  $200 -nt- 

33.  Huệ Ân $100  $100 -nt- 

34.  Nguyên Quảng Thông $100  $100 -nt- 

35.  Nguyên Nhật Thuận $100  $100 -nt- 

36.  Diệu Tâm $50  $50 -nt- 

37.  GĐ Diệu Hạnh (Tasmania) $500 $200 $700 -nt- 
(Chuyển khoản  

Thầy Trưởng ban nhận) 

38.  Hiển Cao $100  $100 Chùa Pháp Hoa 
(Thầy nhận) 

39.  Lâm Thị Vân $500  $500 -nt- 
(Thầy nhận) 

40.  Thiện An, Thiện Lạc $2000  $2000 -nt- 
(Thầy nhận) 

41.  Diệu Hiền $500  $500 -nt- 
(Thầy nhận) 

42.  Đinh Mỹ Lệ $200  $200 -nt- 
(Thầy nhận) 

43.  Phan Văn Hùng $100  $100 -nt- 
(Thầy nhận) 

44.  Trúc Nguyễn $200  $200 -nt- 
(Thầy nhận) 

45.  Thiện Phước Diệu Kim $10,000  $10,000 -nt- 
(Thầy nhận) 

46.  Gây quỹ tại chùa Bắc Linh $14,000  $14,000 -nt- 
(Thầy nhận) 

47.  Gây quỹ tại Thiền Viện 
Minh Quang – Sydney 

$48,000  $48,000 -nt- 
(Thầy nhận) 

48.  Đồng Đức – Đồng Hảo $1000  $1000 -nt- 
(Thầy nhận) 

49.  Mã Cẩm Đào $300  $300 -nt- 
(Thầy nhận) 

50.  Mã Cẩm Xương $100  $100 -nt- 
(Thầy nhận) 

51.  Tâm Nam $5000  $5000 -nt- 
(Thầy nhận) 

52.  Mộng Liên – Đồng Liên Hoa $2000  $2000 -nt- 
(Thầy nhận) 

53.  Kim Anh (Đồng Thuận Thư) $100  $100 -nt- 

54.  Mãn Hiền Thanh $100  $100 -nt- 

55.  Diệu Phú $100  $100 -nt- 

56.  Ngoan Lê $200  $200 -nt- 

57.  Thiện Hiền $200  $200 -nt- 

58.  Thiện Trí + Huệ Liêm $200  $200 -nt- 

59.  Chị Chín $100  $100 -nt- 

60.  Nguyễn Thị Anh Thơ (Diệu 
Tánh) 

$100  $100 -nt- 

61.  Quảng Phúc  $100  $100 -nt- 



62.  Adam+Amin+Alisa+Tom $500  $500 -nt- 

63.  Như Biện $100  $100 -nt- 

64.  Viên Hương $100  $100 -nt- 

65.  Chân Phúc Thường $100  $100 -nt- 

66.  Lư Mỹ Liên PD: Thiện 
Hương 

$200  $200 -nt- 

67.  Thiện Cẩm (Trai Tăng)  $100 $100 -nt- 

68.  Hạnh Hải (Đồng Hồng) $200  $200 -nt- 

69.  Diệu Ngà    $50 -nt- 

70.  Đồng Từ Liên $50  $50 -nt- 

71.  Chơn Phúc Vân $100  $100 -nt- 

72.  Quảng Duyên $100  $100 -nt- 

73.  Hiệp + Trúc Lâm $500  $500 -nt- 

74.  Bác Giêng $200  $200 -nt- 

75.  Cathy $100  $100 -nt- 

76.  Ngọc Mỹ $100  $100 -nt- 

77.  Đồng Trang $200  $200 -nt- 

78.  Nguyễn Văn Nhị $20  $20 -nt- 

79.  Cao Hiển $150  $150 -nt- 

80.  Lê Thị Thu Hồng $100  $100 -nt- 

81.  Thoa Xuân (Trai Tăng)  $1000 $1000 -nt- 

82.  Thiện Tâm (Trần Thị Thùy 
Hương) 

$100  $100 -nt- 

83.  Nguyễn Thị Trang $100  $100 -nt- 

84.  Nguyễn Bá Bách PD Minh 
Phước 

$300  $300 -nt- 

85.  Diệu Trí Nguyễn Thị Phương  $100 `$100 -nt- 

86.  Thiện Nhựt $100  $100 -nt- 

87.  Thiện Lộc & Thiện Tài $100  $100 -nt- 

88.  Thiện Hưng $50  $50 -nt- 

89.  Nguyễn Mạnh Hà $200  $200 -nt- 

90.  GĐ Quảng Ngọc Long PD 
Tâm Từ Nhân 

$200  $200 -nt- 

91.  Chị Huê $100  $100 -nt- 

92.  Hải Yến Ngô (Diệu Hà) $50  $50 -nt- 

93.  Nguyễn Văn Nhị $50  $50 -nt- 

94.  Đồng Thanh Hoa $1000  $1000 -nt 

95.  Phạm Thanh Tùng & Trần 
Quỳnh Anh 

$200  $200 -nt- 
(Chuyển khoản Thầy 

nhận) 

96.  GĐ Phật tử Pháp Hoa $1000 $1000 $2000 -nt- 

97.  Trần Thị Hạnh PD Nguyên 
Nghiêm 

 $500 $500 -nt- 

98.  Trần Thị Mộng Liên (Đồng 
Liên Hoa) 

 $1000 $1000 -nt- 
(Chuyển khoản Thầy 

nhận) 

99.  Nguyễn Ngọc Giàu PD: 
Đồng Từ Sang 

$300 $500 $800 -nt- 

100.  Nhật Năng $300  $300 -nt- 

101.  Tố Sơn $100  $100 -nt- 



102.  TX Thanh Lương $500  $500 Tx Thanh Lương 
(Thầy nhận) 

103.  Ngoan Lê $200  $200 Chùa Bắc Linh 

104.  Lê Thị Ngoan $50  $50 -nt- 

105.  Như Tâm   $200 -nt- 

106.  Lệ Xuân $100  $100 -nt- 

107.  Diệu Phước $100 $100 $200 -nt- 

108.  Thiện Cương $100 $100 $200 -nt- 

109.  Nguyên Quảng $200  $200 Chùa Trí Đức 

110.  Chùa Trí Đức $200  $200 -nt- 

111.       

112.  Phật tử Chùa Pháp Quang  $2000 $2000 Chùa Pháp Quang 
Thầy nhận 

113.  Tiền Anh Thơ $500  $500 -nt-  
(cầu siêu  Viên Huệ) 

Thầy nhận 

114.  Trần Thị Nghĩnh (Diệu 
Nghiêm) 

$200  $200 -nt- 

115.  Văn Trọng Tiên PD: Diệu Từ $500 $700 $1200 -nt- 

116.  Lê Thị Kim Lài (Tâm Thanh)  $200 $200 -nt- 

117.  Trần Thị Kim Ánh (Diệu 
Minh) 

 $100 $100 -nt- 

118.  Trần Minh Phú (Minh Lộc)  $100 $100 -nt- 

119.  Diệu Hồng  $100  $100 Chùa Pháp Bảo 

120.  Diệu Huyền  $200  $200 -nt- 

121.  Diệu Thủy $200  $200 -nt- 

122.  Kevin Võ (Thanh Tín) $300  $300 -nt- 

123.  Quảng Pháp Đăng $200  $200 -nt- 

124.  Thanh Phúc $200  $200 -nt- 

125.  Kevin Võ PD Thanh Tín $300  $300 -nt- 

126.  Quảng Pháp Đăng $200  $200 -nt- 

127.  Diệu Ánh $50  $50 Thiền Viện Minh Quang - 
SA 

128.  Tâm Đức  $200 $200 -nt- 

129.  Tâm Đạo $100  $100 -nt- 

130.  Diệu Hồng $100  $100 -nt- 

131.  Diệu Thanh  $100 $100 -nt- 

132.  Hùng Minh + Huệ Mỹ $200  $200 -nt- 

133.  Thiện Nhàn $100  $100 -nt- 

134.  Như Hóa $100  $100 -nt- 

135.  Thùy Linh Nguyễn $50  $50 -nt- 

136.  Ung Thiên PD: Thiện Lộc $500  $500 -nt- 

137.  Lâm Kim Lan (Như Nguyện) $100  $100 -nt- 

138.  Đinh Cúc PD: Như Bạch  $50  $50 -nt- 

139.  Như Bạch $50  $50 -nt- 

140.  Chùa Trúc Lâm $1000  $1000 Chùa Trúc Lâm 
(Thầy nhận) 

141.  Quảng Huyền $100  $100 -nt- 

142.  Đặng Minh Khiêm PD: 
Quảng Minh Khánh 

$50  $50 -nt- 



143.  Bảo Diệu Nguyện  $100  $100 Chùa Bảo Vương 

144.  Nguyễn Thị Thái PD: Bảo 
Diệu Hòa 

$100  $100 -nt- 

145.  Bảo Diệu Hạnh $100  $100 -nt- 

146.  Bảo Diệu Hạnh $100  $100 -nt- 

147.  Minh Hoàng Yến $100  $100 Không ghi tên chùa 

148.  Minh Tăng $100  $100 Không ghi tên chùa 

149.  Tuệ Dung $100  $100 Chùa Liên Hoa 

150.  Nguyên Hương $300  $300 Chùa Giác Nhiên 

151.  Tăng Ni Phật tử Chùa Giác 
Nhiên 

$1100  $1100 -nt- 

152.  Chùa Minh Giác $1000  $1000 Chùa Minh Giác 

153.  Phật tử NPĐ An Lạc Hạnh $1000  $1000 NPĐ An Lạc Hạnh 

154.  Thông $50  $50 Không ghi tên chùa  

155.  Ẩn danh $100    

156.  Ẩn danh $50   Chuyển khoản Thầy nhận 

157.  Chánh Đức Ngọc $50  $50 Không có ghi tên chùa 

158.  Chơn An Hiền $50  $50 Không có ghi tên chùa 

159.  Peter Gacik $50  $50 Không có ghi tên chùa 

160.  Ẩn danh $100  $100 Không có ghi tên chùa 

161.  Trần Văn Vinh  $500 $500 Không có ghi tên chùa 

162.  Thiện Hữu   $100 $100 Không có ghi tên chùa 

 


